
 

Niên Khóa 2011-2012 
Luật Oregon đòi hỏi phải chích ngừa đủ những bệnh sau đây thì mới được đi học và 
gởi nhà trẻ* 

Trẻ từ 18 tháng trở lên bắt đầu vào 

Nhà Trẻ, Nơi Giữ Trẻ, hay 
Head Start cần* 

Học sinh bắt đầu vào Lớp Mẫu 
Giáo hoặc Lớp 1-3 cần* 

Học sinh bắt đầu vào Lớp 4-6 
hoặc Lớp 11-12 cần* 

Học sinh bắt đầu vào 

Lớp 7-10 cần* 

4 lần cho bệnh Bạch Hầu/Uốn Ván/ 
Ho Gà (DTap) 

3 lần cho bệnh Bại Liệt 
1 lần cho bệnh Thủy Đậu (trái rạ) 
1 lần cho bệnh Sởi/Quai Bị/Sởi Đức (MMR)
3 lần cho bệnh Viêm Gan B 
2 lần cho bệnh Viêm Gan A 
3 hoặc 4 lần cho bệnh Hib 

5 lần cho bệnh Bạch Hầu/Uốn Ván/ 
Ho Gà (DTap) 

4 lần cho bệnh Bại Liệt 
1 lần cho bệnh Thủy Đậu (trái rạ) 
2 lần cho bệnh Sởi 
1 lần cho bệnh Quai Bị 
1 lần cho bệnh Sởi Đức 
3 lần cho bệnh Viêm Gan B 
2 lần cho bệnh Viêm Gan A 

5 lần cho bệnh Bạch Hầu/Uốn Ván/ 
Ho Gà (DTap) 

4 mũi Bại Liệt 
1 mũi Varicella (bệnh thủy đậu) 
2 mũi Sởi 
1 mũi Quai Bị 
1 mũi Rubella 
3 mũi Viêm Gan B 

5 lần cho bệnh Bạch Hầu/Uốn Ván/ 
Ho Gà (DTap) 

1 lần cho bệnh Tdap 
4 lần cho bệnh Bại Liệt 
1 lần cho bệnh Thủy Đậu (trái rạ) 
2 lần cho bệnh Sởi 
1 lần cho bệnh Quai Bị 
1 lần cho bệnh Sởi Đức 
3 lần cho bệnh Viêm Gan B 

*Ở tất cả mọi lứa tuổi và cấp lớp, số liều thuốc cần phải chích khác nhau tùy theo tuổi của đứa trẻ và 
thời gian bao lâu kể từ lần trước đứa trẻ đã được chích. Hãy hỏi lại trường học, nơi giữ trẻ hoặc nơi 
chăm sóc sức khỏe của con quý vị để biết rõ hơn. 

Quý Phụ Huynh, đừng để con 
của quý vị bị chậm trễ việc học!

VIE 
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